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Từ ngữ Phật giáo bắt nguồn từ tiếng Phạn và tiếng Pali Ấn Độ. Thông qua việc phiên dịch kinh điển thành tiếng Hán, từ ngữ Phật giáo được xem là từ ngoại lai lần đầu tiên du nhập vào kho từ vựng tiếng Hán với quy mô lớn nhất, từ ngữ Phật giáo cơ hồ chiếm hơn 90% từ ngoại lai trên lịch sử Hán ngữ. Theo sự truyền bá lâu dài của Phật giáo, ảnh hưởng của Phật giáo càng ngày càng rộng lớn, thấm sâu vào lòng người và số lượng lớn kinh điển Phật giáo được phiên dịch, trong Phật giáo có rất nhiều từ ngữ có ý nghĩa mới, đẹp được hấp thu vào trong kho từ vựng tiếng Hán, từ ngữ Phật giáo do đó đã làm giàu kho từ vựng tiếng Hán, từ đó phát sanh ảnh hưởng sâu rộng đối với văn hóa Trung Quốc.

Do sự dịch thuật kinh điển Phật giáo nên đã nhập vào kho từ vựng Hán ngữ số lượng lớn từ mới. Việc tăng gia từ mới có ba tình huống. Một là một số từ ngữ vốn có của Trung Quốc, được dùng để biểu đạt khái niệm của Phật giáo, do đó mà có ý nghĩa hoàn toàn mới, được xem là từ mới, như tâm, không, chân, quán, định v.v… Đây đều là những danh từ chuyên môn biểu hiện ý nghĩa Phật pháp. Hai là các từ vì phiên dịch đưa ra khái niệm mới mà sáng tạo như Tứ đế, Ngũ ấm, Chân như, Pháp giới, Duyên khởi v.v… Sáng tạo những từ ngữ này phần đông suy nghĩ đến việc kết cấu từ của Hán ngữ và lợi dụng từ tố cấu thành từ ngữ vốn có của tiếng Hán, khái niệm phản ánh là khái niệm ngoại lai, nhưng không lưu lại cho người cảm giác “ngoại lai”, nên rất nhanh chóng dung nhập vào Hán ngữ. Ba là căn cứ quan niệm Phật giáo mà sáng tác thêm từ ngữ mới, như phán giáo, cuồng thiền, chiếu dụng, vạn kiếp nan phục, hồi quang phản chiếu, đầu đầu thị đạo, bổn lai diện mục v.v… Sáng tạo những từ ngữ này trải qua quá trình thời gian rất dài, thường là trong nhiều tên khác nhau, trải qua sàng lọc mới cố định được. Vì trong đó có rất nhiều từ ngữ vốn có sức biểu hiện chính xác mới mẻ, dần dần dung nhập vào trong từ ngữ thông thường hàng ngày, trở thành những từ thường dùng, như thực tế, duy tâm, chánh tông, tư nghì, sám hối, nhân duyên, chân đế, pháp môn, thế giới, giác ngộ, sát na, chánh đáng, bổn thân, phiền não, xuất hiện, xuất tức, phương tiện, tương đối, tuyệt đối, tri thức, đại thiên thế giới v.v…

Từ ngữ Phật giáo đối với từ vựng tiếng Hán phát sanh ảnh hưởng :

Một là sự sáng tạo từ song âm và từ đa âm. Ngôn ngữ thượng cổ Trung Quốc từ đơn âm thường là chủ yếu, dần dần phát triển từ phức hợp là sự tiến hóa của ngôn ngữ. Phiên dịch kinh điển Phật giáo phần đông sử dụng từ song âm và từ đa âm như : Hy vọng, ý thức, phiền não, cơ hội, kết tập, đạo trường, hỏa trạch, giả danh, hý luận, chủng tử, tập khí v.v…, có tác dụng đẩy mạnh sự phát triển của từ vựng tiếng Hán. Những từ ngữ này bản thân của nó cùng với đặc điểm kết cấu từ có ảnh hưởng rất lớn đối với sự phát triển của từ vựng tiếng Hán.

Hai là trong kinh điển Phật giáo thường sử dụng từ dịch âm, và đã tổng kết nguyên tắc dịch âm. Thực hiện việc tổng kết một cách hoàn chỉnh là Ngài Huyền Trang với “Ngũ chủng bất phiên”, tức cần nên sử dụng dịch âm với 5 tình huống sau : Một là “Bí mật”, như Đà la ni trong kinh tức là chú ; hai là “Sanh thiện” như “Bát nhã” có thể dịch là trí huệ, nhưng vì để biểu thị cung kính nên dịch là “Bát nhã” ; ba là “Thử sở vô”, tức Trung Quốc vốn không có sự vật hoặc khái niệm này như Diêm phù đề, Ca lăng tần già ; bốn là “Thuận cổ”, như “Bồ đề” có thể dịch là “Giác”, nhưng đã ước định mà thành, vốn có đã lâu nên không thay đổi ; năm là “Hàm đa nghĩa”, như “Bạt già phạm” có sáu nghĩa. Trên cơ sở dịch âm, Trung Quốc còn sáng tạo ra một loạt từ âm nghĩa hợp dịch, như kệ tụng, thiền định, hữu dư Niết bàn, lục Ba la mật. Theo sự phiên dịch của kinh điển Phật giáo, lại thâu nhập một số từ phổ thông như sát na, kiếp v.v…

Mặt thứ ba là giới thiệu pháp kết cấu từ của ngữ văn ngoại nhập, Phật giáo có sách “Lục ly hợp thích”, là một bộ sách chuyên môn nói về phương pháp kết cấu từ. Sáu phương pháp đó là : Một là Trì nghiệp thích, lấy mối quan hệ thể dụng mà đặt tên, như tàng thức, tàng là dụng, thức là thể ; hai là Y chủ thích, lấy mối quan hệ chánh phụ đặt tên, như căn bổn phiền não, phiền não là chánh, căn bổn là phụ ; ba là Hữu tài thích, lấy nội hàm vốn có mà đặt tên, như hỏa trạch, hỏa thuộc trạch ; bốn là Tổ vi thích, lấy mối liên hợp đặt tên, như nhân duyên, danh sắc, sanh diệt ; năm là Đới số thích, nêu số để đặt tên, như nhị tâm, nhị ngã, nhị nhân, tam giới, tam pháp, tứ đế, ngũ ấm, lục căn, lục đạo, thất đại, thất tông, thập phương, thập niệm v.v… ; sáu là Lân cận thích, lấy mối quan hệ đồng nghĩa đặt tên, như ngũ ấm và ngũ uẩn, lục đạo và lục thú, lục trần và lục cảnh. Đây cũng là phương pháp có hệ thống tổng kết cách kết cấu từ của kinh điển Phật giáo, trong đó phương pháp nêu số đặt tên của đới số thích trong văn hiến cổ đại Trung Quốc chỉ có trường hợp cá biệt như “Mặc tử” giảng về “Tam biểu” chân lý tiêu chuẩn. Mà kinh điển Phật giáo sau khi vận dụng rộng rãi đã phổ cập đến các trước tác sau này, như “Văn tâm điêu long” của Lưu Hiệp thì thường dùng phương pháp cấu kết từ này.

Từ ngữ Phật giáo còn hình thành rất nhiều thành ngữ hoặc điển cố được hấp thu vào trong Hán ngữ như ngũ thể đầu địa, tam sanh hữu hạnh, ba đầu sáu tay, thương phong bại tục, công đức vô lượng, ngưu đầu mã diện, tâm viên ý mã, người mù rờ voi, duy ngã độc tôn, hiện thân thuyết pháp, mượn hoa cúng Phật v.v… Sự thẩm thấu của Phật giáo đối với văn hóa Trung Quốc đã đi vào tầng sâu ý thức của con người, những hình thức ngữ ngôn có sức biểu hiện phong phú, đầy màu sắc tu từ sáng đẹp, cô đọng nhất, sâu sắc nhất, trải qua gọt giũa công phu mà hình thành – thành ngữ tức là sự thể hiện đặc sắc của hình thức này.

Trong thành ngữ Phật giáo, phần đặc sắc nhất là do vận dụng ví dụ mà có được. Phật lý huyền vi, người thường khó mà lĩnh hội, vì thế cần phải “mượn gần để dụ xa, mượn kia để nói đây”, khiến người vui và dễ dàng tiếp nhận. Vì thế ví dụ trong kinh điển thường được sử dụng rộng rãi và có tác dụng rất lớn. Vì những ví dụ này có màu sắc văn học sâu đậm, hình tượng sinh động, phần lớn phù hợp với thói quen tư duy của dân tộc Trung Quốc, vì thế được Hán ngữ hấp thu. Như ví dụ “Trồng dưa được dưa, trồng đậu được đậu”, “như tằm kéo kén buộc mình trong tơ”, của lý nhân quả báo ứng ; dụ “trăng trong nước ảnh trong gương” của lý “Duyên sanh tánh không” ; “Đàm hoa nhất hiện” dụ cho Đức Phật và Phật pháp hy hữu trân quý ; “Như uống đề hồ” dụ cho tiếp thu giáo nghĩa tối cao – pháp vị vô thượng ; “Mộng huyễn bào ảnh”, “điện quang thạch hỏa”, “lông rùa sừng thỏ” dụ cho nhân sanh vô thường, thế sự không huyễn ; “Hằng hà sa số” dụ cho số lượng rất nhiều ; “Khổ hải vô biên hồi đầu thị ngạn” dụ cái khổ của chúng sanh vô lượng vô biên. Những ví dụ có tính chất hình tượng sâu sắc thâm trầm, ngôn ngữ sinh hoạt linh động, vốn phát xuất từ Phật giáo, nhưng đã được nhân dân Trung Quốc sử dụng rộng rãi, do đó thật khó tưởng tượng chúng là từ “ngoại lai”.

Từ ngữ Phật giáo đã làm phong phú kho tàng từ vựng Trung Quốc. Mà từ ngữ Phật giáo lại là công cụ truyền tải văn hóa Phật giáo, thông qua từ ngữ Phật giáo, văn hóa Phật giáo càng ảnh hưởng rộng lớn, thẩm thấu vào trong xã hội Trung Quốc. Phật giáo lưu truyền vào Trung Quốc đã hơn 2000 năm, văn hóa Phật giáo đối với triết học, luân lý học, văn học, nghệ thuật cùng với tâm lý xã hội, phong tục tập quán Trung Quốc… đều phát sanh ảnh hưởng rất lớn.
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